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- Sông       hồ rất cần cho con người        Em có biết nếu không có sông       hồ thì cuộc sống 

của chúng ta sẽ ra sao không 

Em nhanh nhảu trả lời: 

- Em biết rồi. Thì sẽ chẳng có ai biết bơi, đúng không chị   

3. Xếp các từ sau đây thành hai nhóm: 

nắng, chạy, bố, mẹ, vàng, tươi, giúp, ngoan ngoãn 

a) Từ chỉ người , sự vật ……………………………………………. 

b) Từ chỉ hoạt động ……………………………………………. 

c) Từ chỉ đặc điểm, tính chất ……………………………………………. 

 

4. Nối từ với vế câu thích hợp để tạo thành câu “Ai thế nào?” 

 

Nắng 

1) rất ngoan ngoãn, chăm chỉ. 

2) chạy nhanh không ai đuổi kịp. 

3) là ánh sáng của mặt trời. 

5. Đặt 2 câu theo mẫu “ Ai là gì?” 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên:.........................                           PHIẾU  CUỐI TUẦN 19 
Lớp 2...                  

I.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi bài tập sau: 

Bài 1:Kết quả của phép tính: 9 + 3 + 6 = 

a. 17 b.18 c.11 d.20 

Bài 2:Cách đọc nào đúng? 

a. 3 x 4 = 12 đọc là “Bốn nhân ba bằng mười hai” 

b. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba bốn mười hai” 

c. 3 x 4 = 12 đọc là “Ba nhân bốn bằng mười hai” 

Bài 3: 4  được lấy 5 lần, ta có phép nhân:                  A.  4 x 5               B. 5 x 4 
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Bài 4: Trong phép nhân 3 x 4 = 12 

a. 3 là số hạng, 4 là số hạng, 12 là tổng. 

b. 3 là thừa số, 4 là thừa số, 12 là tích. 

c. 3 là thừa số, 4 tích, 12 là thừa số. 

d. 3 x 4 là thừa số, 12 là tích. 

Bài 5: Mỗi con chim có 2 cái chân. Hỏi 8 con chim có bao nhiêu chân? 

Đáp số của bài toán là: 

A. 14 chân B. 10 chân C. 16 con chim D.16 chân 

II. Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

37 + 35 + 18                                             42 + 9 + 15 
……………                                             …………… 
……………                                             …………… 
……………                                             …………… 
……………                                             …………… 
Bài 2: Diền dấu phép tính vào chỗ chấm 
3 …..4 = 7 3….4 = 12 
2…2 = 4 2…2 = 4 
Bài 3: Thầy giáo thưởng cho 9 bạn học sinh giỏi , mỗi bạn hai quyển vở. Hỏi thầy cần phải mua bao 
nhiêu quyển vở? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Bài 4: Viết tiếp ba số nữa : 
a, 8, 10, 12, …, …., ….,20. 
b, 20, 18, 16,…, ….,…., 8. 
 

KIỂM TRA ĐỌC HIỂU 
A. Đọc thầm bài Nhà Gấu ở trong rừng và làm bài tập 

NHÀ GẤU Ở TRONG RỪNG 
        Mùa xuân, cả nhà gấu đi bẻ măng và uống mật ong. Mùa thu, gấu đi nhặt hạt dẻ. Gấu 
bố, gấu mẹ, gấu con béo rung rinh, bước đi lặc lè. Suốt ba tháng mùa đông, cả nhà gấu 
tránh rét, không đi kiếm ăn, chỉ mút hai bàn chân mỡ cũng no. 

                                                                      Theo TÔ HOÀI 
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Dựa vào nội dung đoạn văn, em hãy đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời 

đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

1. Nhà gấu có những ai? 

    Có gấu ông, gấu bà.                         

    Chỉ có gấu bố, gấu mẹ.                                 

    Có gấu bố, gấu mẹ, gấu con. 

2. Gấu ăn những gì? 

    Ăn măng, ăn hạt dẻ, uống mật ong. 

    Chỉ ăn măng tre trong rừng. 

    Không ăn gì, chỉ ngủ. 

3.Mùa nào nhà gấu không đi kiếm ăn? 

    Mùa xuân                              

    Mùa hạ.                             

    Mùa thu. 

    Mùa đông. 

4.Đoạn văn trên cho em biết điều gì? 

    Gấu là loài vật không ăn vẫn béo. 

    Đặc điểm, thói quen sinh hoạt của nhà gấu. 

    Gấu dự trữ thức ăn trong hang để sống qua mùa đông. 

5. Đạt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau: 

Mùa xuân, cả nhà gấu đi bẻ măng và uống mật. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Lớp 2...      

I. Toán   

Bài 1:Tính: 

3 x 4 = 
4 x 6 =  
2 x 7 =  
5 x 3 = 
5 x 2 = 

4 x 4 = 
5 x 6 =  
3 x 7 =  
3 x 3 = 
4 x 2 = 

3 x 9 = 
4 x 8 =  
2 x 9 =  
5 x 6 = 
5 x 5 = 

5 x 4 = 
2 x 6 =  
5 x 7 =  
3 x 6 = 
5 x 9 = 

2 x 4 = 
4 x 9 =  
2 x 10 =  
5 x 10 = 
2 x 8 = 

 Bài 2:Tính và viết phép tính theo mẫu: 

a, 4cm x 2 + 4cm x 3  
   = 8cm    +  12cm 
   = 20cm 

b, 4cm x 5 + 4cm x 2  
   = ………………….. 
   = ………………….. 

c, 4cm x 7 -  4cm x 2  
   = ………………….. 
   = ………………….. 

d, 4cm x (3 + 2)  
   =  4cm x 5 
   = ………………….. 

e, 4cm x (5 + 2)  
   =  ………………… 
   = ………………….. 

g, 4cm x (7 -  2)  
   =  ………………… 
   = ………………….. 

*Ghi nhớ: Nếu dãy tính có dấu ngoặc đơn ( ) ta làm phép tính trong ngoặc trước. 
Bài 3:Tính 
5 x 6 + 18 = ……………. 
                 = ……………. 

4 x 9 - 18 = ……………. 
                 = ……………. 

5 + 5 x 7  = ……………. 
                 = ……………. 

Bài 4:  
a, Mỗi bàn có 5 người ăn. Hỏi 9 bàn như thế có bao 
nhiêu người ăn? 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
 

b, Mỗi chai dầu đựng được 3l. Hỏi 7 chai như 
thế có bao nhiêu lít dầu? 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Bài 5:  
a, Tìm hai số có tổng là 11 và tích là 30 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
……………………………………………………... 

b, Tìm hai số có tích là 24 và hiệu là 5 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

Bài 6: Đặt tính rồi tính 
2 x 5 
……. 
……. 
……. 

5 x 5 
……. 
……. 
……. 

4 x 7 
……. 
……. 
……. 

3 x 9 
……. 
……. 
……. 

5 x 8 
……. 
……. 
……. 

2 x 9 
……. 
……. 
……. 

5 x 7 
……. 
……. 
……. 

3 x 8 
……. 
……. 
……. 

Bài 7:Viết tiếp 3 số nữa: 
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a, 12, 15, 18, …, …., ….,30.                                                  b, 24, 21, 18,…, ….,…., 6. 

Bài 8:Điền dấu + , - , x vào chỗ chấm thích hợp 
4….4…..4 = 4 
4….4…..4 = 4 

4….4…..4 = 12 
4….4…..4 = 12 

4….4…..4 = 20 
4….4…..4 = 20 

 
 

KIỂM TRA ĐỌC HIỂU  
A. Đọc thầm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dựa theo nội dung của bài, khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng 
1. Cheo cheo là loài thú thế nào? 
a.Hung dữ b. Khôn ngoan c. Nhút nhát 
2. Cheo cheo có màu lông như thế nào? 

a. Màu nâu sẫm như lá bàng khô. 
b. Màu lá bàng xanh tươi. 
c. Màu vàng nhạt. 

3. Cheo cheo đi ăn vào thời gian nào? 
a. Ban ngày b. Những đêm trăng sáng c. Cả ngày lẫn đêm. 
4. Trong câu: Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng. Từ ngữ nào trả lời câu hỏi Con 
gì? 
a. Cheo cheo b. Loài thú c. Sống trong rừng 
5. Bộ phận in đậm trong câu: Tai cheo cheo không thính. Trả lời cho câu hỏi nào? 
a. làm gì? b. là gì? c. thế nào? 
6.Trong câu: Cheo cheo là loài thú nhút nhát, sống trong rừng. Từ nhút nhát là từ chỉ gì? 
a. hoạt động b. đặc điểm c. sự vật 
7. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu đợc gạch chân. 

a, Cheo cheo dũi mũi xuống đất để đào giun. 
………………………………………………………………………………………. 
          b.Vào tuần trăng sáng Cheo cheo lại đi kiếm ăn. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

Cheo cheo l  lo i thú nhút nhát, sống trong rừng. Chúng có lông m u nâu sẫm như lá 
b ng khô, phải tinh mắt mới thấy được. Cheo cheo đi ăn cả ng y lẫn đêm. V o tuần 
trăng sáng, chúng đi ăn lúc trăng sắp mọc, chân đạp trên lá khô x o xạc. Khi kiếm ăn, 
cheo cheo dũi mũi xuống đất để đ o giun hoặc mầm măng, vì vậy mũi không đánh hơi đ-
ược. Đã thế, tai cheo cheo lại cụp xuống, nên không thính. Khi có động, chúng không 
chạy ngay m  còn dừng lại vểnh tai lên để nghe, thấy nguy hiểm thực sự mới lò dò chạy. 

Theo THIÊN LƠNG 
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8. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống: 
Bác Tám xoa đầu Tí, nói : 
- Tí học khá lắm         Bác thưởng cho cháu hộp bánh 
 
Quay sang Bờm           bác hỏi 
- Còn Bờm, cháu học hành thế nào 

- Dạ, thưa bác, cháu học khá gấp đôi em Tí ạ. 
 
 
 

Họ và tên:.........................                                 PHIẾU  CUỐI TUẦN 21 
Lớp 2...                  

I. TOÁN: 

Bài 1: Tính: 

4 x 5 + 16 =                 2 x 7 + 38 =                    3 x 9 + 13 =                 4 x 4 + 26 = 

2 x 1 – 2 =                   4 x 9 – 17 =                     4 x 8 - 19 =                   1 x 3 + 97 = 

Bài 2: Viết tích thành tổng rồi tính theo mẫu: 

25 x 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100          ;     15 x 6 = 

29 x 3 =                                                   ;    16 x 5 =  

Bài 3: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết đoạn AB dài 25cm, đoạn CD dài 10cm, đoạn BC dài 

29cm. 

Bài 4: Đặt tên rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:                     3dm 

a)         2cm                                                                        b)                                 4dm 

                            2cm                    2cm                            7dm 

                                    2cm 

Bài 5: Số? 

Thừa số 5 4  4 5  5 

Thừa số 4  10 9  2  

Tích 20 16 30  40 8 25 

Bài 6: Mỗi học sinh giỏi được tặng 4 quyển vở. Hỏi 9 học sinh giỏi được tặng bao nhiêu quyển vở? 

Bài 7: Nhà Tú nuôi 7 con gà. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái chân? 
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II. Tiếng Việt: 

Bài 1: Viết đoạn văn ngắn nói về mùa xuân. 

Bài 2: Viết đoạn văn ngắn nói về một loài chim mà em biết? 

Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau: 

a) Ông em trồng cây xoài cát này trước sân. 

b) Mẹ chọn những quả xoài chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông. 

c) Đàn trâu thung thăng gặm cỏ trên cánh đồng. 

d) Chim én bay trên mặt nước sông Hồng. 

e) Chim chích choè đậu trên cành cây cao trước nhà. 

 

Họ và tên:.........................                                     PHIẾU  CUỐI TUẦN 21 
Lớp 2...                  

I. TOÁN: 
Bài 1: Tính: 
4 x 5 + 16 =…………. 
                 =………….. 
2 x 7 + 38 =………….. 
                 =…………..                    

3 x 9 + 13 =…………. 
                 =………….. 
4 x 4 + 26 =…………. 
                 =………….. 
                 

2 x 1 – 2 =…………. 
                 =………….. 
4 x 9 – 17 =…………. 
                 =………….. 
                             

4 x 8 - 19 =…………. 
                 =…………. 
1 x 3 + 97 =…………. 
                 =………….. 
             

Bài 2: Viết tích thành tổng rồi tính theo mẫu: 
a,25 x 4 = 25 + 25 + 25 + 25 = 100,vậy 25 x 4 = 100. ;b, 15 x 6 =…………………………………... 

c,29 x 3 = ……………………………………………  ;d, 16 x 5 =………………………………….  

Bài 3:  

Nhà Tú nuôi 7 con gà và 5 con chó. Hỏi có tất 
cả bao nhiêu cái chân? 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
 

Tìm một số có hai chữ số biết tích hai chữ số 
bằng 6 và hiệu hai chữ số bằng 5? 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
 

Bài 4: 

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết đoạn 
AB dài 25cm, đoạn CD dài 1dm6cm, đoạn BC 
dài 2dm9cm. 

Cô giáo thưởng cho 8 bạn học sinh giỏi, mỗi bạn 
5 quyển vở thì cô còn thừa 3 quyển vở. Hỏi cô 
có tất cả bao nhiêu quyển vở? 
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…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

Bài 5: May một bộ quần áo hết 3 mét vải. Một người may mỗi ngày được 2 bộ và may trong 3 ngày. 
Hỏi người đó đã dùng bao nhiêu mét vải? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Bài 7:Đặt tên rồi tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau:            

a)                                                                                     b)              

 

  

 

 

Họ và tên:.........................                           PHIẾU  CUỐI TUẦN 22 
Lớp 2A                 

I. TOÁN: 

Bài 1: Tính: 

4cm x 2 = …                12cm : 2 = …               4cm x 6 = …           5cm x 5 + 4cm = … 

2dm x 7 = …                20kg : 2 = …               3kg x 9 = …            2kg x 10 – 5kg = … 

Bài 2:  
a, Mỗi lọ hoa có 3 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như 
thế có bao nhiêu bông hoa ? 

Bài giải 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

b, Có 3 bàn, mỗi bàn có 4 bạn. Hỏi tất cả có 
bao nhiêu bạn? 

Bài giải 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
 

Bài 3: Một sợi dây đồng uốn được thành hình sau. Tính độ dài của đoạn dây đồng đó? 

………………………………………………                               3cm 

…………………………………………….               5cm                               8cm 

2cm
m 2cm

m 

2cm
m 

2cm
m 

2cm
m 3cm

m 
7cm
m 
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……………………………………………. 

Bài 4: Điền dấu x, +, - vào chỗ chấm (….) 
        3 ….. 3 ….. 4 = 5 7 ….. 2 ….. 9 = 18 
         9 …. 3 ….. 8 = 11 5 …. 6 ….. 15 = 15 
Bài 5:  
a, Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn. Đoạn 
AB dài 15cm, đoạn BC dài 17cm, đoạn CD dài 
1dm4cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD? 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 
 

b, Có 18 cái kẹo chia đều cho các bạn, mỗi bạn 
được 2 cái kẹo. Hỏi tất cả có bao nhiêu bạn? 

Bài giải 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
 

Bài 6: Hình nào dưới đây có  1   số ô vuông được tô màu? 
                                                2 

                                  

 

 
Bài 3: Tô màu   1   số hình tam giác của mỗi hình sau: 
                          2 
                                                          

                                 

Bài đọc : 
VỆ SĨ CỦA RỪNG XANH 

Đại bàng ở Trường Sơn có hai loại phổ biến: loại lông đen, mỏ vàng, chân đỏ và loại lông 
màu xanh cánh trả, mỏ đỏ, chân vàng. 

Mỗi con đại bàng khi vỗ cánh bay lên cao nhìn như chiếc tàu lượn. Nó sài cánh rất vĩ đại, dài 
tới 3 mét. Và cũng phải nhờ sải cánh như vậy, nó mới có thể bốc được thân mình nặng gần ba chục 
cân lên bầu trời cao. 

Cành đại bàng rất khỏe, bộ xương cánh tròn dài như ống sáo và trong như thủy tinh. Lông 
cánh đại bàng dài tới 40 phân, rất cứng. Và đôi chân thì giống như đôi móc hàng của cần cẩu, 
những móng vuốt nhọn của nó có thể cào bong gỗ như tước lạt giang vậy. 

Cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng vi vu, vi vút. Anh chiến 
sĩ gọi đó là bản nhạc giao hưởng trên bầu trời. Mặc dù có sức khỏe được các loài chim nghiêng 
mình cúi chào, nhưng đại bàng cũng không cậy sức khỏe của mình để bắt nạt các giống chim khác. 

Hình ảnh con chim đại bàng trở thành hình tượng của lòng khát khao tự do và tinh thần  dũng 
cảm, đức tính hiền lành của nhân dân miền núi. 
Khoanh vào chữ cái đặt  trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây : 

b a 
c 
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1/Bà văn tả chim đại bàng ở vùng nào ?  
a, Vùng núi phía Bắc b, Vùng núi Trường Sơn c, VùngTây Nguyên 
2/ Khi vỗ cánh bay lên cao đại bàng được tác giả so sánh với gì ?  
a, Một cánh diều b, Một chiếc thuyền c, Một chiếc tàu lượn 
 3/ Vì sao tiếng đại bàng vỗ cánh được anh chiến sĩ gọi đó là “bản nhạc giao hưởng trên bầu 
trời”? 
a, Vì đại bàng đập cánh rất nhanh. 
b, Vì cánh đại bàng vỗ vào không khí tạo nên luồng gió phát ra những tiếng vi vu, vi vút. 
c, Vì đại bàng đập cánh vào nhau tạo ra tiếng kêu. 
4/ Hình ảnh chim đại bàng trở thành hình tượng của điều gì?  
a, Vệ sĩ của rừng xanh. 
b, Dàn nhạc giao hưởng trên bầu trời. 
c, Lòng khát khao tự do và tinh thần  dũng cảm. 
5/ Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn nói về chim bồ câu: 
     Nhà em mới nuôi một đôi chim bồ câu. Con đực có bộ lông …………..Con cái có bộ lông……. 
…..  Ngày ngày, đôi chim bồ câu…………vào vườn kiếm ăn. Chúng sống thật……….. và ……..... 
………. bên nhau. 
                               ( màu trắng, rủ nhau, vui vẻ, màu xám, hạnh phúc)   
6/ Dựa vào cách viết trên hãy viết 5 đến 7 câu nói về loài chim em yêu thích: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..........
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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I. TOÁN: 

Bài 1: Tính: 

4cm x 2 = …                12cm : 2 = …               4cm x 6 = …           5cm x 5 + 4cm = … 

2dm x 7 = …                20kg : 2 = …               3kg x 9 = …            2kg x 10 – 5kg = … 

Bài 2: Mỗi lọ hoa có 3 bông hoa. Hỏi 5 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa ? 
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Bài 3: Có 3 bàn, mỗi bàn có 4 bạn. Hỏi tất cả có bao nhiêu bạn? 

Bài 4: Một sợi dây đồng uốn được thành hình sau. Tính độ dài của đoạn dây đồng đó? 

………………………………………………                   3cm 

……………………………………………. 5cm                               8cm 

……………………………………………. 

Bài 5: Điền dấu x, +, - vào chỗ chấm (….) 
        3 ….. 3 ….. 4 = 5 7 ….. 2 ….. 9 = 18 
         9 …. 3 ….. 8 = 11 5 …. 6 ….. 15 = 15 
Bài 6: Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn. Đoạn AB dài 15cm, đoạn BC dài 1dm7cm, đoạn CD 
dài 1dm4cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD? 
 
Bài 7: Có 18 cái kẹo chia đều cho các bạn, mỗi bạn được 2 cái kẹo. Hỏi tất cả có bao nhiêu bạn? 
 
Bài 8: Hằng có 10 nhãn vở. Lan có 6 nhãn vở. Hỏi hằng phải cho Lan mấy cái nhãn vở để số nhãn 
vở của hai bạn bằng nhau ? 
 
Bài 9: Hai bạn Trí và Dũng có tất cả 14 viên bi. Nếu bạn Trí cho bạn Dũng 1 viên bi thì hai bạn có 
số bi bằng nhau. Hỏi bạn Trí có bao nhiêu viên bi? 
 
Bài 10: Mẹ có 18 quả táo. Mẹ cho Lan một nửa số táo của mình. Hỏi mẹ còn lại mấy quả táo? 
 
Bài 11: Tìm hai số có tổng bằng 10 và tích bằng 21? 
 
Bài 12: Tìm hai số có tích bằng 8 và hiệu bằng 2 ?  
 
Bài 13: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 
 
Có 12 viên bi,  1 số bi là : 
                        2 
A. 4 viên bi               B. 6 viên bi                     C. 24 viên bi                D. 10 viên bi 
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I. TOÁN: 


